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DANH MỤC CHI TIẾT
GÓI THẦU : BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG VÀ THAY THẾ THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023-2024
	STT
	Danh mục hàng hóa và dịch vụ
	Đặc điểm kỹ thuật
	ĐVT
	Khối lượng

	I. 
	Bảo trì, Bảo dưỡng
	
	Tháng
	24

	1
	Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ
	· Vệ sinh khu vực đặt tank (1 tháng/lần)

· Vệ sinh, sắp xếp nhà điều hành (1 tuần/lần)

· Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bơm nước thải đầu ra, bơm hồi lưu bùn, bơm màng, bơm bể điều hành (1 tuần/lần)

· Kiểm tra độ an toàn về điện (1 tuần/lần)

· Kiểm tra máy thổi khí (8 máy) (1 tuần/lần)
· Hiệu chỉnh các thông số sục khí (1 tuần/lần)

· Hiệu chỉnh các thông số hồi lưu (1 tuần/lần)

· Bổ sung thêm hóa chất khử trùng, hóa chất trung hòa pH (tiền hóa chất tính riêng) (1 ngày/lần)

· Rửa ngược màng lọc MBR (1 tuần/lần)

· Kiểm tra hệ thống và đường ống thu gom nước thải, có biện pháp xử lý kịp thời tránh để nước thải rò rỉ ra môi trường (1 tháng/lần)

· Kiểm tra, vệ sinh bể tiếp thu nước thải (1 tuần/lần)

· Kiểm tra, vệ sinh khoang chứa màng, khoang tuần hoàn bùn, khoang khử trùng 5 tank (1 tháng/lần)

· Kiểm tra, vệ sinh bể điều hòa (1 tháng/lần)

· Kiểm tra bể phân ly rắn lỏng (1 tuần/lần)

· Kiểm tra mật độ bùn vi sinh trong nước thải (1 tuần/lần)

· Theo dõi độ biến động pH ở các bể tiếp thu nước thải, khoang chứa màng lọc MBR và bể chứa nước thải đầu ra (1 tuần/lần)

· Theo dõi lưu lượng nước cấp sử dụng và lưu lượng xả thải (1 ngày/lần).

· Kiểm tra dầu nhớt máy, châm bổ sung (khi hụt dầu) (3 tháng/lần)
	Tháng
	24

	2
	Rửa màng bằng hóa chất (2 tháng/lần)
	· Hóa chất NaOCl 0,5%

· Hóa chất Acid Oxalic - C2H2O4
	Lần
	12

	3
	Kéo màng MBR lên rửa thủ công khi áp lực màng quá cao (3 tháng/lần)
	· Nhân công

· Vật tư phụ kiện hỗ trợ phục vụ kéo dỡ

· Hóa chất vệ sinh màng lọc MBR: NaOCl 0,5%
	Lần
	8

	4
	Lấy mẫu, vận chuyển,  phân tích định kỳ các chỉ tiêu cơ bản của nước thải trước khi thải ra môi trường theo QCVN 28:2010/BTNMT:  (3 tháng/ lần/2 mẫu)
	· Mẫu nước thải trước xử lý  (1 mẫu)

· Mẫu nước thải sau xử lý (1 mẫu)
	Mẫu
	16

	II. 
	Thay thế thiết bị
	
	
	

	1
	Hóa chất khử trùng Cloramin dạng viên (loại 200gr/viên)
	· Cloramin loại 200gr/viên 

· Có thành phần Clo đạt khoảng 90%. pH ở 1% dung dịch đạt khoảng 2,7 – 3,3. Độ hòa tan trong nước ở 25 độ C là khoảng 1g/100g, trong acetone  ở 30 độ C là khoảng 35g/100g
	Kg
	2.000

	2
	Dầu máy Shell Omala 220 hoặc tương đương
	· Cấp độ ISO 3448: ≥ 220 cSt

· Độ động học ISO 3104: ≥ 220 mm²/s

· Chỉ số độ nhớt ISO 2909: ≥ 100 cSt

· Tỉ trọng ISO 12185: ≥ 890 kg/m3
· Điểm chớp cháy(COC) ISO 2592: ≥ 2400C

· Điểm rót chảy ISO 3016: ≥ -180C 
	Lít
	40

	3
	Hóa chất điều chỉnh nồng độ pH
	· Sản phẩm: SODIUM HYDROXYDE (99%)

· Dạng thù hình: Vẩy
	Kg
	800


	4
	Màng lọc MBR
	· Rộng: 490 ± 3 (mm)

· Cao: 1000 ± 3 (mm)

· Dày: 6 ± 3 (mm)

· Vùng diện tích thẩm thấu: 0,8 ± 0,05(m²/pc)

· Lỗ màng: < 0,4 ± 1% ( µm)
	Tấm
	1.000

	5
	Ống RO hút màng
	· Đường kính trong: 8mm ± 0,02 (mm)

· Đường kính ngoài: 12mm ± 0,02 (mm)

· Áp giới hạn: 20 – 100 kPa
	M
	500
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